
HK HL HK HL HK HL HK HL

1 Lữ Thị Thanh Trúc 21 07 2009 Đắk Lắk Nữ Thái T K T TB T K T K 34 Tuyển thẳng

2 Lại Thị Kim Ngân 28 03 2009 Đắk Lắk Nữ Kinh T K T G T G T G 39 Tuyển thẳng

3 Đàm Hoàng Vũ 12 01 2009 Đắk Lắk Nam Tày T K T K T K T G 37 Tuyển thẳng

4 Lương Thị Tấm 15 08 2009 Đắk Lắk Nữ Thái K TB T K T TB T K 31 Tuyển thẳng

5 H - Rô Ni Hmok 20 03 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông TB TB K K TB K T G 29 Tuyển thẳng

6 Lương Tiến Hòa 22 08 2009 Đắk Lắk Nam Thái K TB K K TB K T G 30 Tuyển thẳng

7 Hà Ngọc Diệp 30 01 2009 Đắk Lắk Nữ Thái TB TB K TB T K T K 29 Tuyển thẳng

8 H Diễm Buôn Jrang 05 04 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T G T G T K T G 39 Tuyển thẳng

9 Bùi Đức Duyệt 10 03 2009 Thanh Hóa Nam Kinh T G T G T G T G 41

10 Nông Lục Thị Thu Phương 26 09 2009 Đắk Lắk Nữ Tày T G T G T G T G 41

11 Lâm Bích Xuyễn 12 01 2009 Đắk Lắk Nữ Tày T G T G T G T G 41

12 Nông Hạnh Phúc 11 10 2009 Lâm Đồng Nam Tày T G T G T G T G 41

13 Mông Thị Thắm 01 01 2009 Đắk Lắk Nữ Nùng T G T G T G T G 41

14 Trần Nguyễn Khánh Băng 10 03 2009 Đắk Lắk Nữ Kinh T K T G T G T G 40

15 Phạm Thị Ngọc Trâm 04 06 2009 Thanh Hóa Nữ Kinh T K T G T G T G 40

16 H Nham Kdŭng 01 04 2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T G T G T G T K 40

17 K' Quế 31 01 2009 Lâm Đồng Nữ Mạ T G T G T G T K 40

18 Hoàng Ngọc Hưng 10 02 2009 Đắk Lắk Nam Tày T G T G T G T K 40

19 Võ Thị Phương Thảo 03 09 2009 Đắk Lắk Nữ Kinh T K T G T K T G 39

20 Cao Đức Đạt 26 04 2009 Lâm Đồng Nam Kinh T K T G T K T G 39

21 H Chiều Rơ Tung 22 04 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T G 38

22 Đỗ Đăng Châu Phát 21 08 2009 Bình Dương Nam Kinh T K T K T K T G 38

23 H Hằng Liêng 07 05 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T G 38

24 Trịnh Thị Kim Ngọc 13 10 2009 Lâm Đồng Nữ Nùng T K T K T K T G 38

25 Lã Thị Thu Ngân 10 07 2009 Đắk Lắk Nữ Tày T K T K T K T G 38

26 H Yến Buôn Krông 01 07 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T G 38

27 Vi Tiến Đạt 15 10 2009 Đắk Lắk Nam Thái T K T K T K T G 38

28 Vi Thị Trâm 27 11 2009 Đắk Lắk Nữ Mường T K T K T K T G 38

29 H Kiều Dăk Căt 25 11 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T G 38

30 Lý Thanh Tâm 09 09 2009 Cao Bằng Nữ H'Mông T G T K T K T K 38

31 Hoàng Quỳnh Như 03 04 2009 Đắk Nông Nữ Tày T G T K T K T K 38

32 Ma Hoàng Thiên Kim 23 11 2009 Đắk Lắk Nữ Tày T K T K T K T K 37

33 Mông Xuân Cương 29 05 2009 Đắk Lắk Nam Nùng T K T K T K T K 37

34 Nguyễn Thị Thúy Vy 10 01 2009 Lâm Đồng Nữ Kinh T K T K T K T K 37

35 Đào Thị Thảo Vy Buôn Krông 24 08 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

36 Nguyễn Thị Cẩm Ly 23 01 2009 Thanh Hóa Nữ Kinh T K T K T K T K 37

37 Sầm Huy Hoàng 27 10 2009 Đắk Lắk Nam Nùng T K T K T K T K 37

38 Hoàng Thị Quỳnh Nhi 21 02 2009 Đắk Nông Nữ Tày T K T K T K T K 37

39 H Thơ Kră Janh 23 02 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

40 Vòng Thị Cẩm Nhung 19 10 2009 Lâm Đồng Nữ Hoa T K T K T K T K 37

41 Phạm Thị Hà Linh 12 03 2009 Đắk Lắk Nữ Kinh T K T K T K T K 37

42 H Happy Ndu 24 10 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

43 Nông Thị Thu Thiên 19 05 2009 Đắk Lắk Nữ Tày T K T K T K T K 37

44 Dương Thị Quỳnh Như 06 11 2009 Đắk Lắk Nữ Nùng T K T K T K T K 37

45 Mông Thị Tím 20 01 2009 Đắk Lắk Nữ Nùng T K T K T K T K 37

46 H Nguyệt Buôn Krông 12 06 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

47 H Du Ly Sar Dơng 06 10 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

48 H Anh Thư Srŭk 15 05 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

49 Ma Thị Hường 29 10 2009 Đắk Nông Nữ Tày T K T K T K T K 37

50 H- Oanh B'jrang 12 09 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

51 Bùi Quyết Thắng 09 10 2009 Đắk Lắk Nam Kinh T K T K T K T K 37

52 H Mộng Kiều Rơ Yam 21 02 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

53 H Lân Dơng Jri 01 01 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T K T K 37

54 Lữ Văn Chương 16 07 2009 Đắk Lắk Nam Thái T K T K T K T K 37

55 Vừ Thị Phịnh 12 06 2006 Đắk Nông Nữ Mông T K T K T K T K 37

56 H- Đào -điêr 01 11 2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T K T K T K T K 37

57 Lâm Nhật Tiến 16 05 2009 Đắk Nông Nam Nùng T K T K T K T K 37

58 Lý Quốc Nhật Anh 16 10 2009 Đắk Lắk Nam Nùng K K T K T K T K 36

59 Hà Thi Thu Hằng 27 12 2009 Đắk Lắk Nữ Thái T K T K K K T K 36

60 Vi Anh Tú 02 06 2009 Đăk Nông Nam Thái T K T K K K T K 36

61 H Đê Bô Ra Ndu 02 01 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T K T K 35

62 Nông Văn Nguyên 15 07 2009 Cao Bằng Nam Nùng K K K K T K T K 35

Lớp 9
Dân 

tộc
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Giới 
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63 H Hằng Ni Yôk Rla 02 09 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T K T K 35

64 Lục Thị Thanh Ngoan 04 09 2009 Đắk Lắk Nữ Tày T TB T K T K T K 35

65 H Úc Triễn Ntơr 01 06 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T K T TB T K 35

66 Kơ Să Ndu Thoa 21 06 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T K T K 35

67 H Giệt Dơng Jri 18 08 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T K T K 35

68 Hoàng Thị Ngọc Trang 19 06 2009 Đắk Lắk Nữ Nùng T TB T K T K T K 35

69 Phan Thị Thùy Linh 20 11 2009 Đắk Nông Nữ Tày T K T K T TB T K 35

70 H- Wi Trei 09 09 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T K T K 35

71 H Đào Phôk 12 08 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T K T K 35

72 Y Ka Ty Trĕi 01 06 2009 Đắk Lắk Nam Mnông K TB T K T K T K 34

73 H Uy Pang Ting 19 09 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T K T K 33

74 H Hạnh Ntơr 12 02 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T K T K 33

75 Y Thức Dăk Căt 14 12 2008 Đắk Lắk Nam Mnông T TB T TB T K T K 33

76 Tráng Seo Bấy 30 08 2008 Lào Cai Nam H'Mông T K T TB T TB T K 33

77 Sùng Thị Sía 13 08 2009 Đắk Nông Nữ Mông T TB T TB T K T K 33

78 Trần Thị Minh Châu 22 08 2009 Đắk Lắk Nữ Nùng T TB T TB T K T K 33

79 H Dương Rơ Yam 18 12 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T TB T K 33

80 Bon Jrang K Xuân 30 04 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông T K T TB T TB T K 33

81 H San Pang Taih 07 02 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T K T K 33

82 H Hoài Rơ Yam 22 09 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T TB T K 33

83 Y Tuệ Ndu 12 01 2009 Đắk Lắk Nam Mnông T TB T TB T K T K 33

84 Vương Thị Tuyết Mai 25 06 2009 Đăk Nông Nữ Kinh T TB T K T TB T K 33

85 Đinh Thành Nhân 07 11 2009 Đắk Nông Nam Tày T K T TB T TB T K 33

86 H Nhu Rơ Lư̆k 01 12 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T K T K 33

87 H- Quyền Buôn Dáp 30 12 2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T TB T TB T K T K 33

88 H Ngân Driêh 05 03 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T K T K 33

89 Pang Ting H'mẽ 23 09 2009 Đắk Nông Nữ Mnông T K T TB T K T TB 33

90 Thào Thị Phương 17 03 2009 Bắc Kạn Nữ Mông T K T TB T TB T K 33

91 H Nhật Buôn Jrang 30 04 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T TB T K 33

92 Nông Thanh Quyết 04 02 2009 Đắk Nông Nam Nùng T K T K T TB T TB 33

93 H-sa Ra Bdap 03 10 2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T TB T K T K T TB 33

94 Hà Quang Hào 22 03 2009 Đắk Lắk Nam Thái T K T TB K TB T K 32

95 Ma Đức Trọng 13 08 2009 Đắk Lắk Nam H'Mông T K T TB K TB T K 32

96 Phí Nguyễn Thanh Thanh 16 05 2009 Đắk Lắk Nữ Kinh T K T TB K TB T K 32

97 Mỗ Văn Phúc 07 11 2007 Đắk Lắk Nam Nùng T TB T K T K K TB 32

98 H Mai Ndu 21 01 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB K TB T K T K 32

99 Thào Văn Nhìa 30 04 2008 Đắk Nông Nam Mông T K T TB K TB T K 32

100 Đặng Trần Công 15 02 2009 Đắk Nông Nam Dao K K T TB T TB T K 32

101 Lý Thị Phai 15 01 2009 Đắk Nông Nữ H'Mông T K T TB K K T TB 32

102 H Lệ Pang Ting 12 10 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T K 31

103 Trương Văn Dong 01 05 2009 Đắk Nông Nam H'Mông K TB K TB T K T K 31

104 Vừ A Bình 30 10 2008 Cao Bằng Nam H'Mông T TB T TB T TB T K 31

105 H Như Ánh Pang Ting 04 11 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T K 31

106 H Luk Kră Janh 27 06 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T K 31

107 Y. Phí Mnông 25 06 2007 Đắk Lắk Nam Ê-đê T TB T TB T TB T K 31

108 H Thủy Rơ Yam 22 03 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T K 31

109 Ma Văn Phương 08 05 2009 Đắk Lắk Nam H'Mông T TB T TB T TB T K 31

110 Hoàng A Dỡ 21 05 2007 Đắk Nông Nam Mông T TB T TB T TB T K 31

111 H In Rơ Yam 17 04 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T K 31

112 Ma Tiến Thành 14 08 2009 Đắk Lắk Nam Tày T TB T TB T TB T K 31

113 Tẩn Thị Chi 13 10 2008 Đắk Nông Nữ H'Mông T TB T TB T K T TB 31

114 H Diễm Rơyam 15 12 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T K 31

115 Vừ A Phong 21 01 2008 Cao Bằng Nam H'Mông T TB T TB T TB T K 31

116 K' Nhân 12 02 2009 Lâm Đồng Nam Mnông T TB T TB T TB T K 31

117 Nông Hồng Quyên 06 02 2008 Đắk Nông Nữ Tày T TB T TB T TB T K 31

118 Sùng Thị Vanh 06 11 2009 Đắk Nông Nữ Mông T TB T TB T K T TB 31

119 Triệu Minh Quân 05 05 2009 Bắc Kạn Nam Dao T K T TB T TB T TB 31

120 Y Yo Han Đier 01 01 2009 Đắk Lắk Nam Ê-đê T TB T K T TB T TB 31

121 H Wan Yŭk Rla 09 09 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T TB T TB 31

122 H- Diêm Ja 28 04 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T TB T TB 31

123 Nguyễn Tuấn Khang 09 12 2009 Lâm Đồng Nam Kinh T K T TB T TB T TB 31

124 H' Thương Pang Ting 10 10 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T K T TB T TB 31

125 Giàng A Phòng 03 11 2009 Đắk Lắk Nam H'Mông K TB T TB T TB T K 30

126 Đào Thị Phượng 14 03 2009 Đắk Lắk Nữ H'Mông T TB T TB K TB T K 30

127 Y Nhuận Ntơr 16 05 2009 Đắk Lắk Nam Mnông K TB T TB T TB T K 30

128 Đàm Lê Minh Trâm 15 09 2009 Đắk Lắk Nữ Kinh T K K TB T TB T TB 30

129 Thào Văn Thắng 18 02 2008 Cao Bằng Nam H'Mông K TB T TB T TB T K 30

130 Y Khải Rơ Lưk 01 09 2009 Đắk Lắk Nam Mnông K TB T TB T TB T K 30

131 Thào A Cường 09 08 2008 Yên Bái Nam H'Mông K TB T TB T TB T K 30

132 Hạng A Lồng 22 01 2008 Sơn La Nam Mông T TB T TB T TB K K 30
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133 Bùi Ngọc Khiêm 07 12 2009 Đắk Lắk Nam Mường T TB T TB K TB T K 30

134 Phùng Minh Hiếu 20 05 2009 Đắk Lắk Nam Mường K TB T TB K TB T K 29

135 Y Quốc Čil 26 04 2009 Đắk Lắk Nam Mnông T TB K K T TB K TB 29

136 Y Khắc Hiếu Pang Ting 04 09 2008 Đắk Lắk Nam Mnông K TB K TB T TB T K 29

137 Mạnh Bảo Long 29 05 2009 Đắk Lắk Nam Kinh K TB K TB T TB T K 29

138 Y Trung Pang Ting 01 09 2009 Đắk Lắk Nam Mnông T TB T TB T TB T TB 29

139 Bùi Đức Lương 20 01 2009 TP.HCM Nam Kinh T TB T TB T TB T TB 29

140 H Lệ Triêk 25 05 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T TB 29

141 H Diệp Rơ Lưk 04 06 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T TB 29

142 Ma A Nai 29 12 2008 Đắk Nông Nam H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

143 Lù A Phá 26 01 2009 Đắk Nông Nam H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

144 Y Vinh Rơ Nang 16 04 2009 Đắk Lắk Nam Mnông T TB T TB T TB T TB 29

145 H' Trí Ja 11 01 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T TB 29

146 Thào Thị Si 22 02 2009 Đăk Nông Nữ H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

147 Dương Cáp Thịnh Phát 18 02 2009 Đắk Lắk Nam Kinh T TB T TB T TB T TB 29

148 Võ Tấn Bảo 26 12 2009 Đắk Lắk Nam Kinh T TB T TB T TB T TB 29

149 Nguyễn Hữu Thắng 17 04 2009 Đắk Lắk Nam Kinh T TB T TB T TB T TB 29

150 H Đào B Jrang 07 05 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T TB 29

151 H -sôra Bdap 21 06 2007 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T TB 29

152 H' Óch B Dap 20 10 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB T TB T TB T TB 29

153 Y Quýt Điêr 25 05 2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê T TB T TB T TB T TB 29

154 H' Tin Mlô 01 01 2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T TB T TB T TB T TB 29

155 H Bên Ndu 01 08 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB K TB T K K TB 29

156 Vàng Thị Yến 16 08 2008 Cao Bằng Nữ H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

157 H Diêu Đier 01 10 2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T TB T TB T TB T TB 29

158 Hoàng A Hành 20 06 2007 Cao Bằng Nam H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

159 Y' Khiếu –bjrang 13 03 2008 Đắk Lắk Nam Mnông T TB T TB T TB T TB 29

160 Y- Cao Kjiê 14 09 2009 Đắk Lắk Nam Ê-đê T TB T TB T TB T TB 29

161 Sùng Seo Mua 03 10 2008 Đắk Lắk Nam H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

162 Thào Thị Sông 17 09 2006 Cao Bằng Nữ Mông T TB T TB T TB T TB 29

163 Ma Seo Túa 15 12 2007 Đắk Lắk Nam H'Mông T TB T TB T TB T TB 29

164 Hoàng A Ký 07 10 2008 Đắk Lắk Nam H'Mông K TB T TB T TB T TB 28

165 Y Lâm Ntơr 19 03 2009 Đắk Lắk Nam Mnông T TB K TB T TB T TB 28

166 Y Huy Pang Ting 04 07 2006 Đắk Lắk Nam Mnông K TB K TB K TB T K 28

167 Phạm Huy Bảo 23 09 2009 Đắk Lắk Nam Kinh K TB K TB T TB T K 28

168 Y Chun Kbuôr 07 03 2009 Đắk Lắk Nam Ê-đê T K K TB K TB K TB 28

169 Y Thế Anh Du 23 01 2009 Đắk Lắk Nam Mnông K TB T TB T TB T TB 28

170 Vi Xuân Hảo 05 05 2009 Đắk Lắk Nam Mường T TB T TB K TB T TB 28

171 Lục Văn Nguyễn 24 06 2009 Đắk Lắk Nam Tày T TB T TB T TB K TB 28

172 H Quỳnh Tơr 30 10 2009 Đắk Lắk Nữ Mnông T TB K TB T TB T TB 28

173 Đoàn Quang Ánh 23 04 2009 Hà Nội Nam Kinh T TB T TB K TB T TB 28

174 H Dược Buôn Jrang 01 01 2008 Đắk Lắk Nữ Mnông K TB T TB T TB T TB 28

175 H- Quý Bdáp 30 12 2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê T TB T TB K TB T TB 28

176 Thào A Hải 06 12 2009 Cao Bằng Nam H'Mông T TB T TB K TB T TB 28

177 Ma Văn Hải 18 01 2008 Đắk Lắk Nam H'Mông T TB T TB K TB T TB 28

178 Y- Ghi Buôn Krông 30 12 2009 Đắk Lắk Nam Ê-đê T TB K TB T TB T TB 28

179 Y' Kiệt Hdruễ 01 07 2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê K TB T TB T TB T TB 28

 + Điểm chuẩn tuyển vào là: 28

 + Số thí sinh được tuyển là: 179

 + Số thí sinh được tuyển thẳng là: 08

          + 01 Giấy khai sinh bản sao

          + 01 Bộ hồ sơ nhập học (Mẫu của nhà trường)

          + 01 bản sao công chứng các giấy tờ ưu tiên nếu có (Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh…)

 Ghi chú:

 - Học sinh trúng tuyển yêu cầu đến trường làm thủ tục đăng ký tổ hợp và hoàn thiện hồ sơ nhập học từ 09/7/2024 đến 12/7/2024 

 - Hồ sơ gồm: 

          + 02 Bản căn cước công dân pho tô công chứng

          + 01 Học bạ THCS bản gốc

          + 02 Hình 3x4

 - Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 02623.668889; DĐ 0966.837879 để được giải đáp

       Tổng cộng danh sách này có 179 thí sinh

Trần Hữu Phước

(Đã ký)

CHỦ TỊCH HĐTS


